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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: B  Tr n T   T u    

Cá  Hội thẩm nhân dân: 

 n    uy n T  n  B  n; 

 n  Tr n   n    o  

- Thư ký phiên toà:  n  Lươn    án  Sơn - T ẩm tr  v  n Toà án nhân dân 

t  n  p ố  ả  P òn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa:  n    uy n P    T   -   ểm sát v  n. 

Ngày 22 tháng 02 n m 2021, tạ  trụ sở Tò  án n ân dân t  n  p ố  ả  P òn  

xét xử sơ t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 26/2021/TLST-HS ngày 03 

t án  02 n m 2021 t eo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử số: 14/2021/Q XXST-HS 

ngày 08 tháng 02 n m 2021 đố  v    á      áo: 

1. N    n C, s n  n  y 11 t án  11 n m 1979 tạ   ả  P òn ;     TT: T  

10, p ư n  LH, qu n KA, t  n  p ố  ả  P òn ; n    n    p: L o đ n  tự do; 

trìn  đ  v n    : 09/12; dân t  :   n ;      t n :   m; t n   áo:    n ; quố  t   : 

Vi t   m;  on  n :   uy n V n    ến v       uy n T     n ;    v     T   

 ươn  v  03  on ; t  n án, t  n sự:    n ; n ân t ân: Bản án số 191/ SST n  y 

18/6/1997  ủ  Tò  án n ân dân t  n  p ố  ả  P òn  xử p ạt 54 t án  tù v  t   

“ ư p t   sản  ủ    ng dân” (đã đư   x   án);     áo           tron  trư n    p 

k ẩn  ấp,    tạm     từ n  y 17/11/2020 đến n  y 26/11/2020   uyển tạm    m. 

   m t 

2. Phạ  H, s n  n  y 05 t án  6 n m 1976 tạ   ả  P òn ;     TT: Số 4, 

l  9   n  n ân Dư   n , p ư n  Dư   n , qu n LC, t  n  p ố  ả  P òn ;     ở 

   n tạ : Số 24 39   n  Quố  Bìn , p ư n    n  Quố  Bìn , qu n     Quy n, 

t  n  p ố  ả  P òn ; n    n    p: L o đ n  tự do; trìn  đ  v n    : 07/12; dân 
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t  :   n ;      t n :   m; t n   áo:    n ; quố  t   : V  t   m;  on  n : P ạm 

V n  t (đã   ết) v       uy n T     n  (đã   ết);    v  T   u T   Dun v  02 

 on; t  n án, t  n sự:    n , n ân t ân: Bản án số 19/2008/ SST n  y 13/3/2008 

 ủ  Tòa án nhân dân qu n   n  B n , t  n  p ố  ả  P òn  xử p ạt 04 n m tù v  

t   “ ư p    t t   sản” (đã đư   x   án); Bản án số 190/2008/ SST n  y 

10/9/2008  ủ  Tò  án n ân dân qu n L    ân, t  n  p ố  ả  P òn  xử p ạt 05 

n m tù v  t   “ ư p t   sản” t n    p  ìn  p ạt v   Bản án số 19 n  y 13/3/2008 

 u     ấp   n   ìn  p ạt   un  l  09 n m tù (đã đư   xóa án); b   áo đ u t  ,    

tạm     từ n  y 17/11/2020 đến n  y 26/11/2020   uyển tạm    m.    m t 

-    hại:  n  ty T     -   S V  t   m; trụ sở: P òn  105 t n  1, Tò  n   

  ty V ew, 12  ạ    n     , p ư n       o, Qu n 1, T  n  p ố          n . 

N ư   đạ  d  n t eo p áp lu t:  n  T     S  D B S   -   ám đố    n  ty 

      i  ại di n th o ủ  qu  n: B    uy n T        n , s n  n m 1997; đ   

   : Số 57/165 Dươn  Quản    m, qu n   u   ấy, T  n  p ố       . V n  m t 

(   đơn x n xét xử v n  m t). 

-     i    qu  n   i  n h   v   iên qu n   n v  án:   n  ty T    k n  

do n  d    vụ  ảo v    uy n n    p    ; trụ sở: TT4-09,   u đ  t    on  ty, 

đư n    m     , p ư n      ìn  2, qu n   m Từ L  m, T  n  p ố       . 

N ư   đạ  d  n t eo p áp lu t:  n    uy n T á    uy n -   ám đố    n  ty 

      i  ại di n th o ủ  qu  n:  n  Vươn   ìn   ùn  - Trưởn  B n p áp 

  ế   n  ty. V n  m t (   đơn x n xét xử v n  m t). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 T eo  á  t   l  u    tron     sơ vụ án v  d  n   ến tạ  p   n tò , n   dun  vụ 

án đư   t m t t n ư s u:  

  uy n V n   n  v  P ạm V  t  ò   ùn  l  n ân v  n  ảo v   ủ    n  ty 

T    k n  do n  d    vụ  ảo v    uy n n    p    , đ       tạ : TT4-09,   T 

 on   ty, đư n    m     ,     ìn ,   m Từ L  m,       , đư   p ân   n  

l m n   m vụ  ảo v  tạ  Trun  tâm t ươn  mạ         LL ở Số 10 đư n  Võ 

  uy n   áp, p ư n    n  Dươn , qu n L    ân, TP  ả  P òn . 

  oản  22     n  y 12/11/2020, tron     trự   ảo v    n  nảy s n  ý đ n  

tr m   p t   sản n n đã rủ  ò  t  m    ,  ò  đ n  ý. S u đ ,   n  v   ò  đ  v o 

k u s  u t   t u   t n  1 Trun  tâm t ươn  mạ .   n  lấy   o dứ  v   ùn   ò  đ  

qu n   á     n   n  đ n  t     n , k  n     n ư   tr n   o , quản lý, n  t  á  

đoạn dây đ  n đã      t, để dư   n n   o v o   o.     đ  đến    n   n   stelle 

T169 - 1, k u s  u t   t n  1,   n  đ  v o tron     n   n  qu n sát t ấy p    dư   
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  m k   ủ  qu y   n     01 đ u t u k  t u t số,   ứ  02    ứn  v  01    lưu đ  n 

m u đen, t u   sở   u  ủ    n  ty T     -  S V  t   m    đ       tạ : P òn  

105, t n  1, tò  n     ty V ew, số 12  ạ    n     , p ư n       o, qu n 1, TP. 

         n  - l  do n  n    p    100% vốn đ u tư nư   n o   (   t Bản). Công 

r t  á         m ở đ u t u v     lưu đ  n,  òn  ò  đứn  n o    ản      .   n  lấy 

đ u t u đư    o  ò    m,  òn   n    m    lưu đ  n r  để n o    ử  r   t ếp tụ  đ  

n  t  á  đoạn dây đ  n ở  á     n   n  k á .  ến k oản    n 01     n  y 

13/11/2020,   n  lấy xe máy m n  B S 29U1-250.50 để   o dây đ  n ở võn  xe, 

 ò  n    s u   m đ u t u,  òn    lưu đ  n   n  để tron   ốp xe, đ  v   ất   ấu tạ  

n     n  ở T  10, p ư n  Lãm   ,   ến  n,  ả  P òn  r   t ếp tụ  qu y lạ  l m 

v   . Sán  n  y 13/11/2020,  ò  lấy   o dây đ  n ở n     n  m n  đ   án   o 

m t n ư   t u mu  p ế l  u (k  n  rõ l   l   , đ      ) đư   1.070.000 đ n ,  ò  

    1.000.000 đ n ,   n      70.000 đ n  t  u x    á n ân.  òn đ u t u v     lưu 

đ  n   n  m n  đến n     uy n V n   n , s n  n m 1987, tr  tạ : Số 50 /83 

P  n   n  Lưu, T  15, Tr n T  n    ọ,   ến  n,  ả  P òn  (l   ạn   n )  ử  

tạ  n     n  để n     n  k ểm tr .    y 17/11/2020, k     ết l  t   sản do  ọn 

  n  tr m   p,  n    n  đã    o n p   o  ơ qu n đ  u tr . 

Tạ   ết lu n đ n    á t   sản số 114 n  y 17/11/2020,     đ n  đ n    á t   

sản tron  tố tụn   ìn  sự qu n L    ân,  ả  P òn  kết lu n: T n    á tr   òn lạ  

 ủ  t   sản   n đ n    á tr n l  11.535.000 đ ng.  

V  dân sự: Công ty TNHH I-  S V  t   m đ  n    đư   n  n lạ  t   sản    

tr m   p   m: 01 (m t) đ u     d  l  u V votek; 02    ứn  WD10PURZ (đư   l p 

tron  đ u     d  l  u); 01 (m t)    lưu đ  n  P  Bl  k UPS   n  suất 650 V  v  

p ụ k  n kèm t eo.   n  ty T    k n  do n  d    vụ  ảo v    uy n n    p     

đ  n        áo   uy n V n   n , P ạm V  t  ò      t ư n  số t  n: 31.966.000 

đ n  m    n  ty đã     trả để k    p ụ  t   t  ạ    o   n  ty T    I-  S V  t 

Nam. 

Tạ  bản Cáo trạn  số 33/CT-VKS-P3 ngày 02 tháng 02 n m 2021, V  n k ểm 

sát n ân dân t  n  p ố  ả  P òn  truy tố  á      áo   uy n   v  P ạm   v  t   

“Tr m   p t   sản” t eo k oản 1    u 173 B  lu t  ìn  sự 2015. 

Tạ  p   n tò ,  á      áo   uy n   v  P ạm   đ u k    n  n to n      n  v  

p ạm t   n ư n   dun  bản Cáo trạn . 

   hại v n  m t      n  in   t    v n  m t và    n h  Hội   n    t   : V  

 ìn  p ạt   ả  quyết t eo quy đ n  p áp lu t; v  dân sự p      n  ty đ  n    trả lạ  

to n    số t   sản  á      áo tr m   p đã đư   t u     cho Công ty TNHH kinh 

do n  d    vụ  ảo v    uy n n    p     do Công ty HNK đã     t ư n  k    
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p ụ    u quả đ y đủ   o     ạ .    n      n  ty  ảo v    uy n n    p     x   

 ết  á  d  l  u tron    đ   v   un   ấp lạ    ứn   ứ   o   n  ty     ạ . 

    i    qu  n   i n h   v   iên qu n   n v  án v n  m t      n  in   t    

v n  m t và    n h  Hội   n    t   : V   ìn  p ạt   ả  quyết t eo quy đ n  p áp 

lu t; v  dân sự:    n    đư   n  n lạ  to n    số t   sản  á      áo tr m   p đã 

đư   t u    ; đố  v   k oản t  n   n  ty k    p ụ    u quả 31.966.000 đ n  đ  

n    tá   r    ả  quyết   n  vụ án dân sự k á . 

Tạ  p   n tò , đạ  d  n V  n k ểm sát n ân dân t  n  p ố  ả  P òn  v n     

n uy n qu n đ ểm truy tố     áo n ư n   dun   ản  áo trạn  v  đ  n        đ n  

xét:   n  ứ k oản 1    u 173; đ ểm s k oản 1    u 51 (áp dụn  t  m k oản 2 

   u 51 B  lu t  ìn  sự đố  v       áo P ạm  ),    u 58;    u 38 B  lu t  ìn  sự 

n m 2015 xử: 

1. B   áo N    n C: Từ 15 đến 18 t án  tù v  t   “Tr m   p t   sản”. T    

 ạn   ấp   n   ìn  p ạt tù t n  kể từ n  y tạm     17/11/2020. 

2. B   áo Phạ  H: Từ 15 đến 18 t án  tù v  t   “Tr m   p t   sản”. T     ạn 

  ấp   n   ìn  p ạt tù t n  kể từ n  y tạm     17/11/2020. 

-    dân s : Công ty T     -  S V  t   m (    ạ ) đã đư     n  ty T    

k n  do n  d    vụ  ảo v    uy n n    p     k    p ụ  đ y đủ n n k  n  y u 

  u  ì n n đ  n        đ n  xét xử trả lạ    o   n  ty T    k n  do n  d    vụ 

 ảo v    uy n n    p    : 04 đoạn dây     á  đ u        m quấn   ấy         

“   -01”, “   -02”, “   -03”, “   -04”; 01 dây m u đen    p       m 

  ạ  đ  ; 01 đoạn dây m u tr n , quấn   n  d n  m u đen, l  lõ  dây x n  đỏ v  lõ  

dây k m loạ ; 01 đ u t u k  t u t số n ãn    u V votek, 02    ứn  WD10PURZ 

đư   l p tron  đ u t u; 01    lưu đ  n  P  Bl  k USP   n  suất 650V .  

-  ố  v   số t  n 31.966.000 đ n  p      n  ty T    k n  do n  d    vụ  ảo 

v    uy n n    p     đ  n    tá   r    ả  quyết   n  vụ án dân sự k á .    n    

    đ n  xét xử k  n  xem xét. 

-    thu   i   t  h nh: Bu       áo P ạm   p ả  n p lạ  số t  n 1.000.000 đ n ; 

    áo   uy n   p ả  n p lạ  số t  n 70.000 đ n  sun  n ân sá       nư  . 

- V  xử lý v t   ứn , án p  , quy n k án   áo t eo quy đ n   ủ  p áp lu t. 

 á      áo n   l   s u  ùn , x n đư     ảm n    ìn  p ạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n  ơ sở n   dun  vụ án,   n  ứ v o  á  t   l  u tron     sơ vụ án đã đư   

tr n  tụn  tạ  p   n tò ,     đ n  xét xử n  n đ n  n ư s u: 
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-    tố t n : 

[1] V    n  v , quyết đ n  tố tụn   ủ   ơ qu n đ  u tr    n   n t  n  p ố 

 ả  P òn ,    u tr  v  n; V  n k ểm sát n ân dân t  n  p ố  ả  P òn ,   ểm sát 

v  n tron  quá trìn  đ  u tr , truy tố đã t ự     n đ n  v  t ẩm quy n, trìn  tự, t ủ 

tụ  quy đ n   ủ  B  lu t Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  đ  u tr  v  tạ  p   n tò ,     áo 

k  n     ý k ến   y k  ếu nạ  v    n  v , quyết đ n   ủ   ơ qu n t ến   n  tố 

tụn , n ư   t ến   n  tố tụn . Do đ ,  á    n  v , quyết đ n  tố tụn   ủ   ơ qu n 

t ến   n  tố tụn , n ư   t ến   n  tố tụn  đã t ự     n đ u   p p áp. 

-    tội d nh:  

[2] L   k     ủ  các     áo tạ  p   n to  p ù   p v   l   k     ủ   á      áo 

tạ   ơ qu n đ  u tr , p ù   p v   l   k        ạ , n ư   l m   ứn , v t   ứn  t u 

    v   á  t   l  u k á     tron     sơ vụ án, n n đủ  ơ sở kết lu n:   oản  23     

00 p  t, n  y 12/11/2020   uy n   v  P ạm   đã      n  v  lén l t lấy t   sản 

  m 01 đ u t u d  l  u      ứ  02    ứn  v  01    lưu đ  n t u   sở   u  ủ  

Công ty TNHH I-NES V  t   m đã l p đ t tạ  Trun  tâm T ươn  mạ       

  LL t u   p ư n    n  Dươn , qu n L    ân, t  n  p ố  ả  P òn     t n  

  á tr  l  11.535.000 đ n . Do đ    n  v   ủ   á      áo   uy n   v  P ạm      

xét xử v  t   “Tr m   p t   sản” t eo    u 173 B  lu t  ìn  sự n ư V  n k ểm sát 

truy tố v  kết lu n l       n  ứ v  đ n  p áp lu t. 

[3] T n    ất vụ án l   t n    m trọn    n  v  p ạm t    ủ   á      áo k  n  

n  n  đã xâm p ạm đến quy n sở   u t   sản  ủ  n ư   k á  mà còn gây mất tr t 

tự tr   n,  n to n xã     ở đ   p ươn , ản   ưởn  xấu đến qu n      p tá  đ u tư 

v   nư   n o   n n   n xét xử n    m. 

-    t nh ti t   nh  hun  h nh phạt 

[4] B   áo   uy n   v  P ạm   đã      n  v  lén l t lấy t   sản   m 01 đ u 

t u d  l  u      ứ  02    ứn  v  01    lưu đ  n v   t n    á tr  l  11.535.000 

đ n . Do đ    n  v   ủ   á      áo   uy n   v  P ạm      xét xử v  t   “Tr m 

  p t   sản” t eo k oản 1    u 173 B  lu t  ìn  sự. 

[5]    v i tr  và h nh phạt: Vụ án    đ n  p ạm n n   n p ân     v   trò  ủ  

 á      áo để áp dụn   ìn  p ạt tươn  xứn . B   áo   uy n   l  n ư   rủ r  l   

kéo     áo P ạm   t  m     v  l  n ư   trự  t ếp tr m   p. B   áo P ạm      

n   m vụ  ản       n n v   trò  ủ      áo   n    o  ơn     áo  ò . 

[6] Son    n  xét,  á      áo k  n     tìn  t ết t n  n n  trá   n   m  ìn  

sự, s u k   p ạm t   đ u t  n  k ẩn k     áo  n n n  ố   ả ,     áo P ạm   r  đ u 

t   đây l   á  tìn  t ết   ảm n   trá   n   m  ìn  sự quy đ n  tạ  đ ểm s k oản 1 
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   u 51 B  lu t  ìn  sự (áp dụn  t  m k oản 2    u 51 B  lu t  ìn  sự đố  v      

 áo  ò ). Xét t n    ất mứ  đ , v   trò n ân t ân, số t  n t u l    ất    n   á     

 áo xét t ấy:     dù v   trò     áo  ò  t ấp  ơn     áo   n  n ưn  n ân thân    

 áo    02 t  n án; n ân t ân     áo   n     01 t  n án (đ u đư   x   án t   ) nên 

  n xử mứ   ìn  p ạt đố  v   02     áo l   ơ  ản n  n  n  u v  tr n mứ  k ở  

đ ểm  ủ  k un   ìn  p ạt m   đảm  ảo t n  r n đe v  p òn  n ừ    un .  

[7]   o    ìn  p ạt    n  không  áp dụn   ìn  p ạt    sun  đố  v    á      áo 

do     o n  ản  k n  tế k   k  n. 

[8]    thu   i   t  h nh: B   áo P ạm   đư    ưởn  l   số t  n 1.000.000 

đ n ;     áo   uy n   đư    ưởn  l   số t  n 70.000 đ n  n n   n  u    á      áo 

p ả  n p lạ  tươn  ứn  v   số t  n đã t u l    ất    n . 

[9]    dân s : C n  ty T     -  S V  t   m đã đư   Công ty TNHH kinh 

do n  d    vụ  ảo v    uy n n    p         t ư n  k    p ụ    u quả     p   

 ết số t  n 31.966.000 đ n  n n đ  n        đ n  xét xử trả lạ  to n    t   sản đã 

đư   t u     m   á      áo đã tr m   p   o   n  ty T    k n  do n  d    vụ  ảo 

v    uy n n    p    . N o   r   òn đ  n    p    Công ty T    k n  do n  d    

vụ  ảo v    uy n n    p     s u k   n  n đư   t   sản   n x    ết  á  d  l  u 

tron    đ   v   un   ấp lạ    ứn   ứ   o   n  ty T     -  S V  t   m n n     

đ n  xét xử s  xem xét quyết đ n  tạ  p  n xử lý v t   ứn   ủ  vụ án. 

[10]  ố  v   số t  n 31.966.000 đ n  Công ty T    k n  do n  d    vụ  ảo 

v    uy n n    p     đã     t ư n  k    p ụ    o     ạ ,   n  ty     đ  n    

tá   r    ả  quyết   n  vụ án dân sự k á  đố  v   02     áo n n     đ n  xét xử 

k  n  xem xét. 

[11]    vật  hứn :  ơ qu n  ản  sát đ  u tr    n   n t  n  p ố  ả  P òn  

t u    : 04 đoạn dây     á  đ u        m quấn   ấy         “   -01”, “   -

02”, “   -03”, “   -04”; 01 dây m u đen    p       m   ạ  đ  ; 01 đoạn dây 

m u tr n , quấn   n  d n  m u đen, l  lõ  dây x n  đỏ v  lõ  dây k m loạ ; 01 đ u 

t u k  t u t số n ãn    u V votek, 02    ứn  WD10PURZ đư   l p tron  đ u t u; 

01    lưu đ  n  P  Bl  k USP   n  suất 650V  l  t   sản  á      áo đã tr m   p 

 ủ    n  ty T     -  S V  t   m. P      n  ty T     -  S V  t   m đ  

n    trả lạ  to n    t   sản đã đư   t u     m   á      áo đã tr m   p   o   n  ty 

T    k n  do n  d    vụ  ảo v    uy n n    p     p ù   p v   đ  n     ủ  

p    Công ty T    k n  do n  d    vụ  ảo v    uy n n    p    . Vì v y,     

đ n  xét xử   ấp n  n trả lạ  to n    v t   ứn  l  t   sản  á      áo tr m   p (đã 

đư   t u    )   o   n  ty T    k n  do n  d    vụ  ảo v    uy n n    p    ; 

p      n  ty T    k n  do n  d    vụ  ảo v    uy n n    p        trá   n   m 
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  n x    ết  á  d  l  u tron    đ   v   un   ấp lạ    ứn   ứ   o   n  ty T     -

  S V  t   m. 

[12]   o   r ,  ơ qu n  ản  sát đ  u tr    n   n t  n  p ố  ả  P òn  t u 

   : 01 áo sơ m  n  n t y m u x n   ủ       n   uy n V n   n ; 01 áo sơ m  n  n 

t y m u x n , 01 qu n vả  m u x n  đen, 01 áo k oá  m u x n  đen  ủ  P ạm V  t 

 ò ; 01   ểm k ểm soát 29U1 – 250.50 k  n   òn   á tr  sử dụn  n n   n t    t u 

t  u  ủy. 

[13]    án ph :  á      áo p ả  n p t  n án p    ìn  sự sơ t ẩm t eo quy đ n  

p áp lu t 

Vì  á  l  tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

-   n  ứ k oản 1    u 173,  đ ểm s k oản 1    u 51 (áp dụn  t  m k oản 2 

   u 51 BL S v       áo  ò ),    u 58;    u 38 B  lu t  ìn  sự xử: 

1. B   áo N    n C: 18 (m  i tám) t án  tù v  t   “Tr m   p t   sản”. T    

 ạn   ấp   n   ìn  p ạt tù t n  từ n  y tạm     17/11/2020. 

2. B   áo Phạ  H: 18 (m  i tám) t án  tù v  t   “Tr m   p t   sản”. T     ạn 

  ấp   n   ìn  p ạt tù t n  từ n  y tạm     17/11/2020. 

-    dân s :     đ n  xét xử k  n  đ t r    ả  quyết. 

-    thu   i   t  h nh: Bu       áo P ạm   p ả  n p lạ  số t  n 1.000.000  một 

tri u  đ n ;     áo   uy n   p ả  n p lạ  số t  n 70.000   ẩ  m  i n h n  đ n  

sun    ân sá       nư  . 

-    vật  hứn :   n  ứ    u 47 B  lu t  ìn  sự;    u 106 B  lu t Tố tụn  

 ìn  sự 

+ Trả lạ    o   n  ty T    k n  do n  d    vụ  ảo v    uy n n    p    : 

04   ốn  đoạn dây     á  đ u        m quấn   ấy         “   -01”, “   -02”, 

“   -03”, “   -04”; 01  một  dây m u đen    p       m   ạ  đ  ; 01  một  

đoạn dây m u tr n , quấn   n  d n  m u đen, l  lõ  dây x n  đỏ v  lõ  dây k m loạ ; 

01  một  đ u t u k  t u t số n ãn    u V votek, 02 (hai)    ứn  WD10PURZ đư   

l p tron  đ u t u; 01  một)    lưu đ  n  P  Bl  k USP   n  suất 650V . S u k   

n  n đư   t   sản,   n  ty T    k n  do n  d    vụ  ảo v    uy n n    p     

   trá   n   m  un   ấp lạ    ứn   ứ d  l  u   o   n  ty T     -  S V  t   m 

v  x   to n    d  l  u tron    đ  . 

+ T    t u t  u  ủy 01  một) áo sơ m  n  n t y m u x n   ủ       n   uy n 

V n   n ; 01 một)  áo sơ m  n  n t y m u x n , 01 một)  qu n vả  m u x n  đen, 
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01  một) áo k oá  m u x n  đen  ủ  P ạm V  t  ò ; 01  một)   ển k ểm soát 29U1 

– 250.50 

 Th o  iên   n  àn  i o vật  hứn  n à              ủ  C   thi hành án dân 

s  thành phố H i  h n    

- V  án p  :   n  ứ v o    u 23      quyết số 326/2016/UBTVQ 14 n  y 

30 t án  12 n m 2016  ủ  Ủy   n t ư n  vụ Quố      quy đ n  v  mứ  t u, m  n, 

  ảm, t u, n p, quản lý v  sử dụn  án p   v  l  p   Tò  án,  u   m       áo p ả  

n p 200.000 (h i trăm n h n) đ n  t  n án p    ìn  sự sơ t ẩm. 

- V  quy n k án   áo:  á      áo (   m t) đư   quy n k án   áo tron   ạn 

15  m  i năm  n  y kể từ n  y tuy n án.  

B   ạ , n ư      quy n l   n     vụ l  n qu n đến vụ án (v n  m t) đư   

quy n k án   áo tron   ạn 15  m  i năm  n  y kể từ n  y n  n đư    ản án  o   

 ản án đư   n  m yết tạ  đ   p ươn . 

Tr  n  h p   n án nà       thi hành th o qu    nh tại  i u    ủ   uật Thi 

hành án dân s       s     i     sun  năm      th  n   i      thi hành án  n   i 

ph i thi hành án    qu  n th   thuận thi hành án  qu  n  êu   u thi hành án  t  

n u  n thi hành án ho      n   h  thi hành án th o qu    nh tại  á   i u          

 ủ   uật thi hành án dân s       s     i     sun  năm       th i hi u thi hành 

án      th   hi n th o qu    nh  i u     ủ   uật Thi hành án dân s       s   

  i     sun  năm         

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TANDCC;  

- VKSNDCC; 

- Vụ 1- TANDTC; 

- V S D TP  ả  P òn ; 

- PV06   n   nTP  ả  P òn ; 

-  ụ  THADS TP  ả  P òn ; 

- Sở Tư p áp TP P; 

- B   áo;  

- Trạ  tạm    m   n   n TP  ả  P òn ; 

-   ư   t  m     tố tụn ; 

- Phòng KTNV và THA 

- Lưu:  S,   TP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

T  n Th  Th  H  
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 CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

 

N    n Th nh    n               T  n Đ n   ho  

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

T  n Th  Th  H  
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[3] Trư  n  y 11/2/1994,   o Xuân P át,   uy n V n   n , Qu n B n  

T  n   ùn  m t số đố  tư n  k á  đến n   Bù  V n T n ở k u t p t ể X  m n  

L m Sơn đán  x   đ  . Tạ  đây P át v    n  xảy r  đán  n  u, tron  l   đán  

n  u P át    rơ  t  n, P át n      o Qu n B n  T  n  n  t đư  .  ám  ạ    ả  tán. 

 ến     u  ùn  n  y, P át  ùn  v     uy n  ạn     đến n   T  n  đò  t  n: 

Phát   o r n  T  n  n  t đư   1.000.000 đ n  n ưn  T  n  n       n  t đư   

17.000 đ n . P át v  T  n     xảy r  mâu t u n.  ến tố  T  n  rủ m t số đố  

tư n  đ  tìm P át để n     uy n v  mụ  đ        trả 17.000 đ n . 

[4]    m  ủ  T  n    m    T  n , L   ả     (    ụ),   uy n Sơn 

   p, Qu n  tây v  m t số đố  tư n  k á  n    uốn  nư   ở quán  n   ư n  số 

 34 t p t ể   n  n ân X  m n . T  n  rủ   , Qu n  tây v o n    n  V   ạn  

   tìm P át n     uy n vì P át v    uy n V n    p đ n   n  ơm uốn  rư u tron  

n   V   ạn     (mùn  2 tết). T  n ,     ụ  ùn  P át v    uy n V n    p 

xuốn  quán nư    ủ  V  T       ở số 29 L m Sơn để n     uy n, T  n  trả P át 

17.000 đ n  n ưn  P át k  n  n  n m  đò  1.000.000 đ n .       n xảy r  mâu 

t u n đán  n  u. P át  m n  n  n ư       ụ;    p   m          ở quán đán     

 ụ. L   n y  á  đố  tư n  đ   ùn  v   T  n  đ n  n    ở quán  n   ư n  n ìn 

t ấy. Tạ  p   n tò ,     áo   uy n Sơn    p k    t ấy đám đán  n  u  á       áo 

k oản  10 mét,     áo   ạy lạ  t ấy 1 t  n  n  n đ n   m đán     “nụ” l   ạn  ủ  

    áo,     áo      ạy v o   n, t y  ủ      áo      m t eo d o vì trư   đ ,     áo 

đ n    m d o để  ọt  o  quả.         áo v o   n t ì    m t t  n  n  n (s u     áo 

  ết t n l     p)   m      đ p     áo,     áo đẩy  n     p r , tron  k   t y     áo 

  m d o đã đâm v o n ự   n     p.  n     p  ỏ   ạy,     áo    đu   t eo 

k oản  10m t ì qu y lạ . T    đ ểm xảy r  sự v   , B  lu t  ìn  sự 1985       u 

lự  p áp lu t n n    đủ   n  ứ kết lu n,     áo   uy n Sơn    p p ạm t   “  ết 

n ư  ” t eo    u 101 B  lu t  ìn  sự 1985 (n y l     u 123 B  lu t  ìn  sự 

2015) n ư kết lu n  ủ    ểm sát v  n tạ  p   n tò  l       n  ứ, đ n  n ư  , đ n  

t  , đ n  p áp lu t. 

[5] T n    ất vụ án l  đ      t n    m trọn , h n  v   ủ      áo đã xâm 

p ạm đến t n  mạn , sứ  k ỏe, quy n đư   sốn   ủ   on n ư  , gây tâm lý hoang 
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m n , lo s  tron  qu n    n  n ân dân,  ây  ứ  x   tron  xã     n n   n xét xử 

nghiêm t eo quy đ n   ủ  p áp lu t. 

-    t nh ti t   nh  hun  h nh phạt:  

[6] Tất  ả  á  đố  tư n  k  n  trự  t ếp n ìn t ấy    p đâm  n     p n ư 

t ế n o,       ết r n  s u k    ây án xon  tất  ả   p n  u ở   t  èn,    p n   đã 

đâm    p.  

 [7] Tạ  BL 98,     áo    p k   : Tron  d p tết, t  n  n  n t ư n  xuốn  

đư n  đ    ơ , tạ  quán nư   29 L m Sơn,    p    m t,    p      ơ  v   T  n , 

n ưn  k  n   ùn  v   T  n  đ  đ  u đìn  v    trả t  n P át; k   đ n    m d o  ọt 

 o  quả t ì t ấy p    quán nư    ủ             đám đán  n  u ( á   k oản  

30m),    p  ùn  v   m t số n ư   n     ạy đến xem, t y    p v n   m d o,    

m t t  n  n  n   m vỏ      t ủy t n  t ến sát t   đ p m t p át, t       xuốn     

m t p át v o  áy t  , t ấy v y t   dùn  2 t y đẩy n ư   t  n  n  n đ  r , t y p ả  

t     m d o tư t ế m    ư n  xuốn    ế   v  p    trư   n n đã đâm tr n  n ự  

anh ta. 

  [8] Tạ  BL 169 – 170, n ư   l m   ứn  Qu n B n  T  n  k   : P át   ạy 

r  s u lưn , dùn  2 t y  m n  n   ụn      ụ, l   n y,    nụ v n đ n  n   .  n  

   p đứn  d y,     t y   m 2      t ì t     ạy vòn  s u lưn  P át  m P át kéo 

mạn  r  l m t  , P át,    nụ đ u n      t xuốn  đất.  n     p 2 t y   m 2     , 1 

        vỡ đáy.  n     p   m      vỡ đáy đâm v  p    m t    t ì    p  ò đứn  ở 

p      n p ả  t     m t y    kéo r  n n k  n  tr n . S u đ ,  n     p   m      

k  n  vỡ đáy đ p v  p    đ u    p    tr n    y k  n  t ì t   k  n  rõ. T    u n  

P át r  t ì P át  ỏ   ạy v  p    n   Tr n  đ n  n .....  oản  23   ùn  n  y, t   

đ     qu  k u vự        t  èn t ì   p    nụ, T  n , V n ,   ất,    p  ò, Dươn  

dấm,    p k  n.     đ ,    p  ò    n   v   t   n   dun  k   đán  n  u t ì    p  ò 

v o   n v     đán  n n    p  ò    đâm  n     p... 

[9] Tạ  p   n tò ,  n    o Xuân P át k   :  n  P át    mâu t u n v   Qu n 

B n  T  n  v      ụ. Tron  l   x  xát,  n  P át     m     ụ t ì    m t n  m 

thanh niên xông vào đán   n ,  n  P át  ỏ   ạy n n k  n    ết v     ì xảy r .     

đán  n  u,  n  P át    t ấy  n     p   m vỏ     ,  òn sự v    đán  n  u      

   p  ò v   n     p n ư t ế n o,  n  P át k  n    ết.  

[10]   o   r , n  n  n ư   l m   ứn  đ u k    n  n    t ấy  n     p t y 

  m vỏ      đán  n  u. Do đ ,          ạ  v      áo k  n     mâu t u n  ì, k   

xảy r  sự v    đán  n  u,     áo l  n ư   v o   n n ưn         ạ  dùn           

đ p v o đ u trư  ; n  y s u đ ,     áo m   dùn  d o đâm     ạ . Vì v y, v       

 áo đâm     ạ  l  do     ạ  tấn   n  trư   n n     áo p ạm t   k  n     t n    ất 

  n đ  n ư kết lu n  ủ    ểm sát v  n tạ  p   n tò . B   áo        xét xử t eo 

k oản 2    u 101 B  lu t  ìn  sự 1985 (n y l  k oản 2    u 123 B  lu t  ìn  sự 

2015). 
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-    các tình ti t  i m nhẹ trá h nhi m h nh s  :  

[11] B   áo k    s u k   t ự     n   n  v  p ạm t  ,     áo đã  ỏ trốn s n  

 á  nư   Trun  Quố ,    , Ukr  n , B  L n, T  p     ,  ứ ,    L n, B , P áp, 

 n  Quố . Quá trìn  s n  sốn  tạ  nư   n o  ,     áo k  n     nơ  ở  ố đ n , sốn  

l n  t  n  v  k  n  v  p ạm p áp lu t.  ơ qu n    u tr  đã      n  v n  ỏ  B  

  oạ     o v  Lãn  sự quán  á  nư        p tá  tươn  tr  tư p áp v   V  t   m 

để xá  m n  n ân t ân     áo   uy n Sơn    p n ưn  đến n y   ư     kết quả.  

[12] Ngày 21/3/2018,     áo    p từ nư    n  v  V  t   m v  đã r   ơ 

qu n   n   n đ u t  ; s u k        t,     áo t  n  k ẩn k     áo,  n n n  ố   ả ;    

 áo đã tá  đ n      đìn      t ư n    o     đìn      ạ  số t  n 150.000.000 đ n  

v  đư   đạ  d  n   p p áp  ủ      ạ  x n   ảm n    ìn  p ạt,     áo     ố t  m     

k án     ến, l  t ươn    n  v  đư   t n  t ưởn   uân   ươn  k án     ến  ạn  

  ất,  ạn  B  n n     áo đư    ưởn   á  tìn  t ết   ảm n   trá   n   m  ìn  sự 

quy đ n  tạ  đ ểm  , s k oản 1, k oản 2    u 51 B  lu t  ìn  sự 2015.  

 [13]     đ n  xét xử   ấp n  n qu n đ ểm  ủ  Lu t sư   o        o    

 áo v   á  tìn  t ết   ảm n   trá   n   m  ìn  sự: B   áo r  đ u t  , t  n  k ẩn 

k     áo,  n n n  ố   ả  v  đã tá  đ n      đìn      t ư n    o     đìn      ạ ,    

 áo đư       đìn      ạ  x n   ảm n    ìn  p ạt.    n    ấp n  n đ  n      o    

 áo áp dụn  đ ểm x k oản 1    u 51 B  lu t  ìn  sự 2015 đố  v   v        áo    

 ố t  m     k án     ến v  đư   t n  t ẳn   uân   ươn  m      áp dụn  k oản 2 

   u 51 B  lu t  ìn  sự 2015 n ư đ  n     ủ    ểm sát v  n.   ưn ,     đ n  

xét xử k  n    ấp n  n đ  n     ủ  Lu t sư v  v      o     áo đư    ưởn  mứ  

án k ở  đ ểm quy đ n  tạ  k oản 2    u 101 B  lu t  ìn  sự 1985.  ứ  án đố  v   

    áo p ả    o  ơn k ở  đ ểm  ủ  k un   ìn  p ạt áp dụn  m      tá  dụn    áo 

dụ      áo v  p òn  n ừ    un . 

-      i th  n  dân s :  

[14]     đìn      ạ  y u   u     áo p ả      t ư n  số t  n 200.000.000 

đ n    m t  n     p   m   tán  v  t n t ất t n  t  n. Tạ  p   n tò ,     áo đ n  ý 

    t ư n    o     đìn      ạ  số t  n n y,     đ n  xét xử xét t ấy, sự tự t ỏ  

t u n  ủ   á    n l   o n to n tự n uy n, k  n  trá  quy đ n  p áp lu t n n   ấp 

n  n. Tạ  p   n tò ,     đìn      áo đã t  y     áo     t ư n    o     đìn      ạ  

số t  n 150.000.000 đ n  n n     áo  òn p ả  t ếp tụ      t ư n    o     đìn     

 ạ  số t  n l  200.000.000 – 150.000.000 = 50.000.000 đ n . 

-    án ph  và qu  n  hán   áo  

[15] B  cáo p ả  n p án p   t eo quy đ n  p áp lu t. B   áo, đạ  d  n   p 

p áp  ủ      ạ  đư   quy n k án   áo t eo quy đ n   ủ  p áp lu t. 

Vì  á  l  tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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-   n  ứ k oản 2    u 101 B  lu t  ìn  sự 1985 (n y l  k oản 2    u 123 

B  lu t  ìn  sự 2015); đ ểm  , s k oản 1, k oản 2    u 51 B  lu t  ìn  sự 2015; 

xử p ạt N    n Sơn H ệp (tức H ệp bò): 09 (   n) n m tù v  t   “  ết n ư  ”. 

T     ạn tù t n  từ n  y 02/12/2017. 

- Về bồi thường dân sự:    u 584,    u 591 B  lu t Dân sự 2015; 

Bu       áo   uy n Sơn    p p ả      t ư n    o n ư   đạ  d  n   p p áp 

  o     ạ  l   n    uy n V n    v       uy n T    ù  số t  n 50.000.000 (  m 

mươ  tr  u) đ n . 

 ể từ n  y Bản án       u lự  p áp lu t, n ư   đạ  d  n   p p áp  ủ      ạ  

   đơn y u   u t     n  án   o đến k   t     n  án xon  tất  ả  á  k oản t  n, 

  n  t án      áo  òn p ả     u k oản t  n lã   ủ  số t  n  òn p ả  t     n  án t eo 

mứ  lã  suất quy đ n  tạ  k oản 2    u 357 B  lu t Dân sự tươn  ứn  v   t       n 

  ư  t     n  án. 

- Về án phí:   n  ứ    u 136 B  lu t Tố tụn   ìn  sự 2015 v       quyết 

326/2016/UBTVQ 14 n  y 30/12/2016 v  mứ  t u, m  n,   ảm, t u, n p quản lý 

v  sử dụn  án p   v  l  p   Tò  án: B  cáo p ả  n p 200.000 (    tr m n  ìn) đ n  

án p    ìn  sự sơ t ẩm v  2.500.000 (    tr  u n m tr m n  ìn) đ n  án p   dân 

sự sơ t ẩm. 

- Về quyền kháng cáo: B  cáo; n ư   đạ  d  n   p p áp  ủ      ạ     m t 

tạ  p   n tò  đư   quy n k án   áo tron   ạn 15 (Mư   l m) n  y kể từ n  y 

tuyên án.  

Trư n    p Bản án, Quyết đ n  đư   t     n  t eo    u 2 Lu t Thi hành án 

dân sự t ì n ư   đư   t     n  án dân sự, n ư   p ả  t     n  án dân sự    quy n 

t oả t u n t     n  án, quy n y u   u t     n  án, tự n uy n t     n  án  o      

 ưỡn    ế t     n  án t eo quy đ n  tạ   á     u 6, 7 v  9 Lu t Thi hành án dân 

sự; t       u t     n  án đư   t ự     n t eo quy đ n  tạ     u 30 Lu t T     n  

án dân sự./. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

C o V n T ấn 

 

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

N    n V n Th ệ  

 

 

 

N    n     S n        Phạ  N ọc Q ân      Vũ Th  M nh N   ệt 
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